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(54) PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THÔNG TIN, THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VÀ THIẾT BỊ 
MẠNG

(57)  Sáng chế đề cập tới phương pháp truyền thông tin, thiết bị đầu cuối và thiết bị mạng. 
Phương pháp theo sáng chế bao gồm các bước: thiết bị đầu cuối tiếp nhận tín hiệu điều 
khiển liên kết xuống (DCI: Downlink Control Signaling) thứ nhất, trong đó DCI thứ nhất 
được sử dụng để lập lịch biểu thiết bị đầu cuối để gửi, trong đơn vị thời gian mục tiêu, dữ 
liệu liên kết lên qua kênh dùng chung liên kết lên vật lý (PUSCH: Physical Uplink Shared 
Channel); thiết bị đầu cuối tiếp nhận DCI thứ hai, trong đó thông tin hồi đáp về DCI thứ 
hai được gửi trong đơn vị thời gian mục tiêu, và thời điểm gửi của DCI thứ hai là trước 
đơn vị thời gian mục tiêu hoặc cùng lúc với đơn vị thời gian mục tiêu; và theo thời điểm 
gửi của DCI thứ hai, thiết bị đầu cuối xác định để gửi, trong đơn vị thời gian mục tiêu, 
thông tin hồi đáp về DCI thứ hai qua PUSCH. Các phương án của sáng chế là có lợi để cải 
thiện độ chính xác và độ ổn định của việc lập lịch biểu dữ liệu của hệ thống truyền thông.
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